
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

3 0 0

3 0 0

17 1 53 2002 UXTC 16 tuần

17 2 50 2002 UXTC 14 tuần

17 3 47 2002 UXTC 14 tuần + UBT 2 bên

17 4 66 2032 K NMTC gđ IB/BN béo phì

17 5 49 1001 UXTC 14 tuần + TSPTĐHNMTC

18 6 44 2012 UXTC 20 tuần

18 7 42 ĐT UXTC 14 tuần

8 30 ĐT UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 55 3013 UXTC 12 tuần

17 2 50 ĐT UXTC 12 tuần + UBT(P) dính/VMC

17 3 37 1001 UXTC to có cuống

18 4 40 2012 UBT 2 bên dính + Đa NXTC/VMC 3 lần

18 5 52 2002 UXTC 14 tuần

18 6 47 2002 UXTC 16 tuần

18 7 46 3003 UXTC 14 tuần

8 32 0010 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 51 2022 UXTC 16 tuần

17 2 47 2022 Đa UXTC 16 tuần

17 3 35 ĐT UXTC 14 tuần

LỢI + DŨNG.YQG + T.THƯƠNG.NT

LỢI + DŨNG.YQG + T.THƯƠNG.NT

LỢI + DŨNG.YQG + T.THƯƠNG.NT

Q.KHOA + T.NGỌC + ĐÀM VÂN

TÔ NGUYỆT + CẨM NHUNG + ÁI 

TÔ NGUYỆT + ÁI + CẨM NHUNG

DỰ BỊ

BS SẢN A + Đ.THẢO + ĐÌNH HÀO

BS SẢN A + N.HÙNG.PNT + PHƯƠNG.PNT

BS SẢN A + P.DUNG 1 + P.DUNG 2 

BS SẢN A + DIỆU NGA + TRÖC ANH

THỌ + PHẠM TÀI + KIM HÀO

THỌ + PHẠM TÀI + KIM HÀO

THỌ + PHẠM TÀI + KIM HÀO

Q.KHOA + T.NGỌC + ĐÀM VÂN

HỒNG CẨM + LỤA.BM + M.CHÂU.NT

VIỆT THANH + Q.NHẬT + H THỊNH 1

VIỆT THANH + Q.NHẬT + H THỊNH 1

D.PHƯỢNG + YẾN OANH + HỒNG HẠNH

D.PHƯỢNG + YẾN OANH + HỒNG HẠNH

DỰ BỊ

BS PHẨU THUẬT

T.BÌNH + BS KHOA CSTS + K.XUYẾN

T.BÌNH + BS KHOA CSTS + ANH THƯ 4

HỒNG CẨM + LỤA.BM + Đ.BẢO.NT

HỒNG CẨM + LỤA.BM + X.CHIẾN.NT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Bóc NX + Bóc UBT 2 bên, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Từ ngày 20/06/2016 đến ngày 26/06/2016 (Tuần2)

Cắt TC toàn phần + Bóc UBT 2 bên

Cắt TC toàn phần + 2PP + nạo hạch chậu

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

NGUYỄN THỊ ÁI NY

BN SẢN A

BN SẢN A

VŨ THỊ HOA HƯỜNG

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

HUỲNH THỊ THIÊN NGA

LÊ THỊ HUỆ

LÝ THỊ THƠM

LƯƠNG THỊ THANH TRIỀU

TRẦN THỊ MỸ HƯƠNG

PHẠM THỊ THẤM

LÊ THỊ VÂN

LÊ THỊ KIM THỦY

NGUYỄN THỊ KIỀU

ĐỖ HUỲNH TRÀ MY

BN SẢN A

BN SẢN A

PHẠM THỊ HIỀN

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ TIẾN DUNG

NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA

MAI THỊ SIỂM

ĐẶNG HƯƠNG GIANG

VÕ THỊ HẢI

3177

3153

3172

1832

1829

1844

1845

SHC

1826

1814

1822

328UB

1815

1808

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

Thứ: TƯ 

1806

1821

PM

Ngày: 20/06/2016 

Ngày: 21/06/2016 

Ngày: 22/06/2016 

1833

1843

1830

1792



18 4 15 ĐT KBT

18 5 52 1001 UXTC 14 tuần

18 6 46 4004 UXTC 16 tuần

18 7 44 0000 UXTC 12 tuần

8 27 2002 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 57 2012 UXTC 14 tuần

17 2 49 2002 UXTC 14 tuần gây rong huyết

18 3 49 3013 UXTC 16 tuần

18 4 48 2002 UXTC 18 tuần đa nhân

18 5 47 2002 UXTC 16 tuần

18 6 37 1001 UXTC 12 tuần đa nhân

7 32 0010 UXTC 12 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 50 2002 UXTC 16 tuần đa nhân

17 2 47 0000 UXTC 16 tuần đa nhân

18 3 53 3023 UXTC 14 tuần + CIN 2 đã k/chóp

18 4 45 2002 UXTC 16 tuần

18 5 43 1001 Đa UXTC 14 tuần

18 6 40 0000 UXTC 14 tuần

7 33 3003 UXTC dưới thanh mạc

HƯƠNG THU + Q.HƯƠNG + VÕ

DỰ BỊ

BS SẢN A + THANH HẰNG + HOÀNG VÂN

NGỌC TRANG + PHƯƠNG ANH + TH.TRÖC.NT

NGỌC TRANG + PHƯƠNG ANH + TH.TRÖC.NT

THU NGUYỆT + X.TRANG 1 + TRUNG HIẾU

THU NGUYỆT + X.TRANG 1 + TRUNG HIẾU

HƯƠNG THU + Q.HƯƠNG + VÕ

NGỌC HẢI + H. PHƯƠNG + ANH TUẤN

NGỌC HẢI + H. PHƯƠNG + ANH TUẤN

V.HÒA + TRÍ 1 + X.TRANG 2

V.HÒA + TRÍ 1 + X.TRANG 2

DỰ BỊ

BS SẢN A + BÍCH TY + N.DIỄM

NGỌC TRANG + Q.HẢI + NGỌC DUNG

DỰ BỊ

BS SẢN A + PHƯƠNG.PNT + B.TUYẾT.PNT

BS SẢN A + THANH MAI

VIỆT THANH + NHU + H.NHẬT

VIỆT THANH + NHU + H.NHẬT

TH.VÂN + TÖ NGÂN + M.PHƯƠNG2

TH.VÂN + TÖ NGÂN + M.PHƯƠNG2

NGỌC TRANG + Q.HẢI + NGỌC DUNG

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Ngày 16 tháng 6 năm 2016

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt PP có u + MNL + S/thiết PM + t/sát hạch phân GĐ

CHÂU SONG KIẾU

LÊ THỊ KIM HẠNH

PHẠM THỊ THÙY LINH

PHẠM THỊ NGUYỆT

THỊ RÓ

ĐÀO THỊ HẠNH

NGUYỄN THỊ CHÂU

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ THANH HÕA

TRẦN THỊ HUỆ

BN SẢN A

LÊ THỊ PHƯỢNG

TĂNG THỊ LƯỢM

LÊ THỊ BA

NGUYỄN THỊ HOÀI HƯƠNG

TRẦN KIM HẠNH

DƯƠNG THỊ NHƯ QUỲNH

VÕ THỊ HUYỀN

HUỲNH THỊ PHƯỢNG

LÊ THỊ LỌT

NGÔ THỊ MUÔN

BN SẢN A

3222

3202

1879

3204

1852

3203

3210

1862

1856

1858

1859

1849

2612

1993

1848

1863

318UB

3148

3149

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 23/06/2016 

Ngày: 24/06/2016 


